
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ PHÒNG LỚP 6 TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT HUYỆN BÌNH GIA NĂM HỌC 2025-2026

 (Kèm theo Quyết định số: 694/QĐ-SGDĐT ngày 24/6/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn)

STT Họ và tên Giới
tính

Dân
 tộc

Ngày, tháng,
năm sinh

Thông tin thường trú

Thứ tự dự phòng

Thôn/ khối phố Xã Huyện

Thuộc khu
vực đặc biệt

khó khăn
(ghi X)

Thời gian thường
trú tại khu vực

ĐBKK liên tục từ
36 tháng trở lên

(ghi X)

1 Nông Thanh Nhật Nam Nùng 02.02.2014 Nà Tàn Thiện Hòa Bình Gia X X DP1 - 36 tháng
khu vực ĐBKK

2 Bàn Thị Như Quỳnh Nữ Dao 14.05.2014 Khuổi Nà Tân Hòa Bình Gia X X DP2 - 36 tháng
khu vực ĐBKK

3 Lý Thị Hoài Thu Nữ Nùng 28.06.2014 Bản Tăn Minh Khai Bình Gia X X DP3 - 36 tháng
khu vực ĐBKK

4 Hoàng Hải Đăng Nam Tày 18.11.2014 Nà Pàn Hoa Thám Bình Gia DP1 - Khu vực
còn lại

5 Hoàng Nhật Đông Nam Tày 15.10.2014 Phai Danh Hoàng Văn Thụ Bình Gia DP2 - Khu vực
còn lại

(Danh sách gồm có 05 học sinh)./.
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